Trọng tâm PSC: Các khiếm khuyết phổ biến nhất trong năm 2025
PSC Focus
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Trong năm 2025, mã Fire Safety Code 07105 – Cửa/lỗ mở trong các vách ngăn chịu lửa là mã khiếm khuyết được ghi nhận nhiều nhất trên toàn cầu, áp dụng với tất cả các phân khúc tàu. Mã này chiếm 2,57% tổng số khiếm khuyết được báo cáo cho đội tàu biển quốc tế (157.253 khiếm khuyết).
Mã này được phát hiện trong 4.547 cuộc kiểm tra, tương đương 6% trong tổng số 75.168 cuộc kiểm tra thực hiện trong CY2025, và là nguyên nhân của 331 vụ lưu giữ tàu với tư cách là khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ.
Cụ thể, mã này xuất hiện:
· Mỗi lần trong 4.228 cuộc kiểm tra – chiếm 99,25% các cuộc kiểm tra PSC có ghi nhận khiếm khuyết này. 
· Hai lần trong 32 cuộc kiểm tra – chiếm 0,75%. 
· Tại 643 trong số 1.359 cảng có thực hiện kiểm tra PSC trong năm 2025. 
Do các sĩ quan PSC đánh giá toàn bộ các hệ thống trên tàu nhằm đảm bảo an toàn nâng cao, nên hồ sơ khiếm khuyết có sự khác biệt giữa các phân khúc tàu. Tàu chở hàng rời, tàu hàng tổng hợp, tàu chở dầu, tàu LNG/LPG và tàu container chiếm phần lớn đội tàu.
Các loại tàu khác (tàu chở xe ô tô, tàu dịch vụ ngoài khơi, Ro-Pax, v.v.) bị loại trừ do tỷ trọng nhỏ trong đội tàu toàn cầu. Mã 15150 – ISM cũng không được xét đến vì không được coi là một mã khiếm khuyết độc lập.
Như thể hiện trong Bảng 1, có cả điểm tương đồng và khác biệt giữa 5 mã khiếm khuyết hàng đầu trong các phân khúc tàu chính:
1. 07105 – Cửa/lỗ mở trong các vách ngăn chịu lửa nằm trong top 5 của tất cả các phân khúc và là mã phổ biến nhất năm 2025. Phần lớn vấn đề liên quan đến bảo trì: độ kín nước, tay nắm bị rỉ sét, cửa bị chèn mở, v.v. Việc bảo dưỡng hiệu quả trên tàu có thể giảm đáng kể các phát hiện này. 
2. 11101 – Xuồng cứu sinh là mã khiếm khuyết phổ biến thứ hai. Xuồng cứu sinh liên quan đến nhiều vấn đề kỹ thuật (độ kín nước, động cơ, trang bị, kiểm kê) và vấn đề vận hành (hạ xuồng, thử nghiệm, đánh dấu, diễn tập). Xuồng cứu sinh phải luôn ở tình trạng tốt nhất vì đây là phương tiện chính để rời tàu và cứu nạn. 
3. 04103 – Chiếu sáng khẩn cấp, ắc quy và công tắc nằm trong top 3 của 3/5 phân khúc tàu. Hạng mục này khó dự đoán hơn, nhưng một kế hoạch bảo trì kỹ lưỡng và lịch kiểm tra có hệ thống sẽ giúp thuyền viên kiểm soát tốt các vấn đề. 
Trong CY2025, có 451 mã khiếm khuyết gây ra 12.017 khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ tàu, dẫn tới 2.569 vụ lưu giữ tàu. Mã khiếm khuyết dẫn đến lưu giữ phổ biến nhất là 11101 – Xuồng cứu sinh, với 353 vụ lưu giữ. (Một lần nữa, mã 15150 – ISM không được tính; mã này được đánh dấu là có thể lưu giữ 686 lần.)
Theo Bảng 2, 3 trong 5 mã có thể dẫn đến lưu giữ phổ biến nhất liên quan đến an toàn cháy nổ:
· 07109 – Hệ thống chữa cháy cố định 
· 07106 – Hệ thống phát hiện và báo cháy 
· 07105 – Cửa/chỗ mở trong các vách ngăn chịu lửa 
Mặc dù chế độ PSC toàn cầu đã thực hiện hai chiến dịch kiểm tra tập trung (Concentrated Inspection Campaigns) vào an toàn cháy nổ (năm 2012 và 2024), các vấn đề này vẫn tiếp tục tồn tại.
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	Mã nhiều lỗi thứ
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	04103- Chiếu sáng khẩn cấp, acqui và công tắc
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Bảng 1: Các lỗi phổ biến nhất theo phân khúc tàu– Nguồn: RISK4SEA
	Phân khúc
	Mã lỗi dẫn đến giữ tàu nhiều nhất #1
	Mã lỗi dẫn đến giữ tàu thứ nhì #2
	Mã lỗi dẫn đến giữ tàu thứ ba #3
	Mã lỗi dẫn đến giữ tàu  thứ tư #4
	Mã lỗi dẫn đến giữ tàu thứ 5
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	Tàu hàng rời
	11101 – Xuồng cứu sinh
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa
	07113-Fire pumps and its pipes

	Tàu hàng bách hóa
	07106-Hệ thống phát hiện cháy và báo động
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy
	11101 – Xuồng cứu sinh
	10111-Hải đồ
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định

	Tàu bồn
	11101 – L Xuồng cứu sinh
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định
	15109-Bảo dưỡng tàu và trang thei61t bị
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy

	LNG
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa
	07101-Nguyên vẹn của kết cấu phòng cháy
	11113-Cơ cấu nâng hạ xuồng cứu nạn
	11104-Xuồng cứu nạn
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy

	LPG
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa
	12107-Chống cháy hàng trên boong
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định
	11101 – Xuồng cứu sinh
	07113-Bơm chữa cháy và đường ống

	Tàu Containers
	15109-Bảo dưỡng tàu và trang thiết bị
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa
	07115-Lưới chắn lửa
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy

	Tất cá các tàu
	11101 – Xuồng cứu sinh
	07109- Trang thiết bị chữa cháy cố định
	07106-Hệ thống phát hiện cháy và báo động
	07105 - Cửa/lổ mở chống cháy ở vách ngăn chống cháy
	03108- Thông gió, ống dẫn hơi và hộp chứa


Bảng  2: Những lỗi phổ biến nhất dẫn đến giữ tàu theo phân khúc tàu chính – Nguồn: RISK4SEA
Cách tránh khiếm khuyết và lưu giữ tàu
Việc dự đoán các mã khiếm khuyết mà không có phân tích dữ liệu và phản hồi đầy đủ là cực kỳ khó khăn. Trong số 588 mã khiếm khuyết mà sĩ quan PSC có thể sử dụng trong CY2025, tất cả đều đã được sử dụng ít nhất một lần, và 451 mã đã từng được đánh dấu là có thể dẫn đến lưu giữ. Điều này cho thấy việc chỉ dựa vào các checklist chuẩn chung hoặc các mã chuẩn toàn cầu thường không đủ cho mọi cảng.
Câu hỏi then chốt vẫn là: Làm thế nào để người quản lý hoặc khai thác tàu chuẩn bị tàu một cách phù hợp nhằm tránh khiếm khuyết và bị lưu giữ?
Phương pháp hiệu quả nhất là chuẩn bị theo từng cảng cụ thể dựa trên đánh giá rủi ro. Việc này cần xem xét đến:
· Hồ sơ khiếm khuyết trong lịch sử của cảng đối với phân khúc tàu liên quan 
· Lịch sử kiểm tra PSC của chính con tàu 
· Hiệu suất PSC của công ty quản lý tàu.
Bằng cách kết hợp các yếu tố này, nhà khai thác và quản lý tàu có thể xây dựng checklist riêng theo Tàu/Cảng/Công ty quản lý, ưu tiên các mã khiếm khuyết và biện pháp chuẩn bị dựa trên phân tích thống kê chính xác. Phương pháp này giúp tàu được chuẩn bị phù hợp cho từng cuộc kiểm tra tại mỗi cảng, thay vì dựa vào các giả định chung chung.
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